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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thảo – Nguyễn Thị Bích Thuỷ
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/09 đến 03/10
	Tuần 2
Từ 06/10 đến 10/10
	Tuần 3
Từ 13/10 đến 17/10
	Tuần 4
Từ 20/10 đến 24/10
	Tuần 5
Từ 27/10 đến 31/10
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ:
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ
- Nhắc trẻ khoanh tay cúi chào cô, chào bố mẹ trước khi vào lớp.
- Thực hiện các nề nếp: Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 

* Thể dục sáng:
- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc
- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần)
- Tuần 1+ 3
+ Hô hấp: Hít vào
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước
+ Chân: Nhún chân
+ Bật: Tiến lùi
- Tuần 2+4
+ Hô hấp: Thổi nơ
+Tay: Ra phía trước
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái sang phải
+ Chân: Nhún chân
+ Bật: Tiến lùi 

* Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Máu đỏ da vàng (MT6) 

	MT6

	Trò chuyện
	Chào hỏi:
+ Vận động theo giai điệu bài hát: Thùng thà thùng thình
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Bé vui Tết trung thu
- Hoạt động nhóm
+ Trang trí bầy mâm cỗ Trung thu
+ Làm mặt nạ bằng giấy
- Thông điệp sáng
+ Các cô chúc các con có một mùa trung thu thật là vui! 
	- Chào hỏi:
+ Vận động theo giai điệu bài hát: Clap clap song
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Bạn trai- bạn gái
- Hoạt động nhóm
+ Trò chuyện về bản thân mình với các bạn cùng lớp
+ Trò chuyện về bạn trai, bạn gái và hình ảnh về một số đồ dùng đồ chơi dành cho bạn trai, bạn gái.
- Thông điệp sáng
Các con hãy trò chuyện để hiểu về mọi người xung quanh mình nhé. 
- Giới thiệu về bản thân: tên, tuổi, giới tính (MT35) 
	- Chào hỏi:
+ Vận động theo giai điệu bài hát: Cô và mẹ
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Chào mừng ngày 20/10
- Hoạt động nhóm
+ Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
- Thông điệp sáng
+ Chúng mình cùng nhau nói những lời tình cảm với những người phụ nữ xung quanh chúng ta nhé 
	- Chào hỏi:
+ Vận động theo giai điệu bài hát: Chiếc bụng đói.
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- Hoạt động nhóm
+ Trò chuyện với trẻ về tên gọi, tác dụng, màu sắc của các loại thực phẩm bé cần ăn đủ chất, các món ăn hàng ngày của bé.
- Thông điệp sáng
+ Cô và chúng mình cùng nhau tìm hiểu về những món ăn nhé. 
- Trò chuyện bé ăn gì cho khỏe mạnh? (MT10) 
	- Chào hỏi:
+ Vận động theo giai điệu bài hát: Đố bạn biết.
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Ngôi nhà yêu thương của bé.
- Hoạt động nhóm
+ Trò chuyện với trẻ về địa chỉ nhà, các thành viên trong gia đình bé.
- Thông điệp sáng
+ Các con hãy yêu thương mọi người trong gia đình mình nhé. 
- Trò chuyện với trẻ về địa chỉ gia đình, và xem ảnh về gia đình (MT36) 
	
MT35, MT10, MT36

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động văn học
- Thơ: Trăng rằm tháng 8 

	Hoạt động văn học
- Thơ: Chổi ngoan 

	Hoạt động văn học
- Thơ: Giúp mẹ 

	Hoạt động văn học
- Truyện: Gấu con bị sâu răng 

	Hoạt động văn học
- Truyện: Tích chu 

	MT9, MT22

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
- Tô màu đèn ông sao 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu trang phục cho bạn trai, bạn gái 

	Hoạt động tạo hình
- Trang trí bưu thiếp tặng bà, mẹ(steam) 

	Hoạt động tạo hình
- Tô nét con đường 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu đồ dùng trong gia đình 

	

	
	T4
	Hoạt động làm quen với toán
- So sánh chiều cao giữa 2 đối tượng "cao hơn- thấp hơn" 

	Hoạt động làm quen với toán
- XĐ tay phải, tay trái của bản thân 

	Hoạt động làm quen với toán
- Xếp tương ứng 1-1 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ đếm để NB SL 1,2 trên đối tượng 

	Hoạt động làm quen với toán
- Ôn NB hình tròn, hình vuông (MT22) 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
- Trò chuyện về ngày tết trung thu 

	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu đặc điểm của bé và bạn 

	Hoạt động khám phá
- Ngày hội của các bà các mẹ 

	Hoạt động khám phá
- Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh (MT9) 

	Hoạt động khám phá
- Ngôi nhà yêu thương 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
- Hát: Thùng thình thùng thình
- Nghe: Rước đèn tháng tám
- Trò chơi âm nhạc: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 

	Hoạt động vận động
- VĐCB :Đi theo đường zic zắc
- TC: Trời nắng Trời mưa 

	Hoạt động âm nhạc
- Hát: Cô và mẹ
- Nghe: Ba ngọn nến lung linh
- Trò chơi âm nhạc: Ai đoán giỏi 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bò theo hướng thẳng
- TCVĐ: Chuyền bóng 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Đồ dùng bé yêu
- Nghe hát: Cả nhà thương nhau
- TC: Vũ điệu hoá đá 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có đích.
- Quan sát vườn rau
- Giao lưu dân vũ toàn trường
- Quan sát: Cay rau lang
- Tham gia hoạt động tại khu tạo hình tầng 2
- Quan sát: Cây rau cải
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bóng tròn to,tròn nhỏ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- TCVĐ: Chuyền bóng
- TCVĐ: Cáo và thỏ
* Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. 
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát trang phục bạn trai,bạn gái trong lớp
- Giao lưu dân vũ toàn trường
- Quan sát: Cây cà tím
- Tham gia hoạt động tại khu khám phá tầng 3: Bé chơi với cát
- Quan sát: Cây rau muống
* Trò chơi:
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi theo ý thích: chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. 
	* Hoạt động có đích.
- Trò chuyện với các bác nhà bếp và chúc mừng các bác ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
- Giao lưu dân vũ toàn trường
- Quan sát: Cây cà tím
- Tham gia hoạt động tại khu tạo hình tầng 2
- Quan sát: Cây dọc mùng
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bóng tròn to,tròn nhỏ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- TCVĐ: Chuyền bóng
- TCVĐ: Cáo và thỏ
* Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. 
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát nhà bếp của trường
- Giao lưu dân vũ toàn trường
- Quan sát: Cây rau mồng tơi
- Tham gia hoạt động tại khu khám phá tầng 3: Bé chơi với cát
- Quan sát: Cây lá lốt
* Trò chơi:
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. 
	* Hoạt động có đích.
- Quan sát nhà cao tầng
- Giao lưu dân vũ tòan trường
- Quan sát hoa ngũ sắc
- Tham gia hoạt động tại khu tạo hình tầng 2
- Quan sát cây rau diếp cá
* Trò chơi:
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- TCVĐ Bóng tròn to,tròn nhỏ
- TCVĐ: Cáo và thỏ
* Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời 
	


	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé (T5)
- Góc gia đình: Làm bánh mì sandwich(T4)
- Góc Steam: Làm thiệp tặng bà,mẹ (T3)
- Góc âm nhạc : Múa hát các bài hát về gia đình (T2)
- Góc tạo hình: Tô màu đèn ông sao ( T1)
* Góc xây dựng:
+ Xây hàng rào
+ Trồng cây, xếp theo khu vực
+ Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành cấu trúc đơn giản
* Góc phân vai:
+ Gia đình: Bố mẹ dẫn con đi siêu thị mua sắm, trò chuyện, dọn dẹp nhà cửa.
+ Bác sĩ: Khám trao đổi với bệnh nhận. Tuyên truyền 1 số dịch bệnh giao mùa
+ Bán hàng: Bán các mặt hàng như: Giày dép, túi, hoa, các món ăn
+ Nấu ăn: Làm quen với bát để đựng thức ăn, dùng thìa để xúc. Làm bánh mì sandwich
- Góc thiên nhiên: Lau lá cây, chăm sóc cây, trồng cây.
* Góc học tập
+ Bài tập: Phân loại đồ dùng trong gia đình bé
+ Bài tập toán xếp 1-1
+ Bài tập nhận biết nhóm số lượng 1,2
+ So sánh chiều cao băng giấy, bút thước, cột đèn, cây, cờ
* Góc văn học: Kể lại truyện theo tranh .
+ Trẻ kể lại chuyện với rối, kể chuyện theo đồ chơi, kể chuyện theo tranh có chủ đề, đóng vai các nhân vật trong truyện
+ Trẻ tự đọc, giở sách xem tranh
+ Chơi với rối nhân vật trong câu chuyện.
* Góc nghệ thuật:
+ Tạo hình: Tô màu bức tranh gia đình, đồ chơi của bé, làm giỏ hoa tặng bà,mẹ
+ Âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về gia đình, về cô và mẹ (MT81) 

- Thích vẽ, viết nguệch ngoạc, đồ theo nét có sẵn ( mưa, cỏ, đường đi ...) (MT55) 

- Tuần 1+3: Giao lưu HĐG với lớp A1
- Tuần 2+4: Giao lưu HĐG lớp A2 

	MT81, MT55

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn:
- Dạy trẻ 1 số kỹ năng tự phục vụ như: Lấy giúp cô khăn, thìa, khay chia về các bàn
- Biết mười cô, mời bạn trước khi ăn
- Trong khi ăn bị rơi vãi cơm biết nhặt vào khay và lau tay
- Sau khi ăn xong biết cất bát thìa, ghế đúng nơi quy định
- Biết các món ăn hàng ngày, các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
- Biết xúc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ
Thực hành: Trẻ ăn từ tốn, không đùa nghịch và không làm đổ vãi thức ăn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn
- Thục hiện được 1 số việc đơn giản với sự giúp đõ của người lớn, rửa mặt, rửa tay... (MT11) 

* Hoạt động ngủ:
- Giúp cô xếp giường, lấy và cất gối đúng nơi quy định
- Ngủ dậy: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc 

- Thực hiện thói quen văn minh khi ăn (MT13) 

	MT11, MT13

	Hoạt động chiều
	T2
	- Trò chuyện về những hoạt động trong ngày Tết trung thu 

	- Trẻ giới thiệu tên, tuổi về bản thân mình (MT56) 

	- Trẻ trò chuyện về sở thích của bản thân (MT58) 

	- Trẻ kể tên một số món ăn mình thích (MT57) 

	- Trò chuyện với trẻ về địa chỉ gia đình, và xem ảnh về gia đình 

	MT56, MT58, MT57, MT5, MT15

	
	T3
	- Cho trẻ xem video những hoạt động trong ngày Tết trung thu 

	- Cho trẻ xem video các hoạt động dành cho con trai và con gái 

	- Cho trẻ xem video về các hoạt động diễn ra vào ngày 20/10. 

	- Cho trẻ xem video lợi ích của các loại thực phẩm 

	- Cho trẻ xem video về các đồ dùng trong gia đình (MT15) 

	

	
	T4
	- Bài tập: LQVT: Trang 19 

	- Rèn kĩ năng đi lên- xuống cầu thang 

	- Bài tập: LQVT: Trang 15 

	- Bài tập: LQVT: Trang 10 

	- Bài tập: LQVT: trang 5 (MT5) 

	

	
	T5
	- VĐCB: Đi theo hướng thẳng
- TC: Bật qua suối 

	VĐMH: Mẹ ơi có biết
- TC: Vòng tròn tiết tấu 

	- VĐCB: Bật tiến về phía trước
-TC: Chuyền bóng 

	DH: Mời bạn ăn
- TC: Vũ điệu hóa đá 

	- VĐCB: Bò theo đường zic zac
- TC: Trời nắng trời mưa 

	

	
	T6
	+ Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

	+ Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

	+ Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

	+ Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

	+ Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé vui tết Trung thu 
	Bạn trai và bạn gái 
	Ngày hội yêu thương 20/10 
	Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 
	Ngôi nhà yêu thương của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng 
	Giáo viên
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